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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG
	BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

	
      ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP “CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”
HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) họp phiên toàn thể, khóa 24 xét danh nhân đúng vào tuổi 100 để tổ chức kỷ niệm trên thế giới, Bác Hồ được phong tặng danh hiệu gì? Vào năm nào? 
Câu 2. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin năm nào? 
Câu 3. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
Câu 4. Nguyễn Tất Thành đã đến nước Mỹ năm nào? 
Câu 5. Nguyễn Tất Thành đã ở nước Anh năm nào? 
Câu 6. Nguyễn Tất Thành đã đến Pari năm nào? 
Câu 7: “Luận cương của V.I.Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng  tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
Câu 8. Nguyễn Ái Quốc đã ủng hộ phái tả trong Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Quốc tế III, trở thành một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam năm nào? 
Câu 9. Nguyễn Ái Quốc thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa” vào năm nào, tại đâu?
Câu 10. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản năm nào?
Câu 11. Nguyễn Ái Quốc thành lập “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” tại đâu? Năm nào? 
Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng "Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng" tại đâu? Vào năm nào?   
Câu 13. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
Câu 14. Nguyễn Ái Quốc nói “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường ……”. 
Câu 15. Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản với tư cách là đại biểu tư vấn?
Câu 16. Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào?
Câu 17. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào?
Câu 18. Nguyễn Ái Quốc đã đến Xiêm (Thái Lan) năm nào?
Câu 19. Khẩu hiệu chiến lược nổi tiếng “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của ai?
Câu 20. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?
Câu 21. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề gì? 
Câu 22. Những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 
Câu 23. Cơ sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 24. Những nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 
Câu 25. Tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng hình thành trong Hồ Chí Minh ở thời kỳ nào? 
Câu 26. Tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ nào? 
Câu 27. Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc trong thời kỳ nào?
Câu 28. Hồ Chí Minh đã vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM  trong thời kỳ nào?
Câu 29. Khi phải lựa chọn con đường phát triển của dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã nói: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới…………...”. 
Câu 30. Tháng 5 - 1941, Người cùng với Trung ương Đảng khẳng định: “Trong lúc này quyền lợi …………… phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc”. 
Câu 31. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc kết luận: đối với các dân tộc thuộc địa phương Đông thì: “Chủ nghĩa dân tộc là …………………của đất nước”
Câu 32 Trong một tài liệu lưu tại Viện Mác-Lênin, Mátxcơva 1924 có câu: “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản … khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi . . . nhất  định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”. Câu nói này là của ai? 
Câu 33. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc: “Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. CN dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành độc lập. Kết hợp nhuần nhuyễn……………………..”.
Câu 34. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc.
Một, sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam.
Hai, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, ý chí đấu tranh anh dũng cho độc lập tự do, ý thức tự lực tự cường.
Ba, ……………………….   
Câu 35. “Ở các nước phương Đông cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây”. Câu nói trên đây là của ai?
Câu 36. CMXH ở thuộc địa trước hết phải “lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc”, “chứ chưa phải xóa bỏ sự tư hữu, sự bóc lột nói chung”. Câu nói trên đây là của ai?
Câu 37. Tại đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: “Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở chính quốc[…] và cần thiết phải đánh con rắn đằng đầu - đó là ………………………… ở các thuộc địa”. 
Câu 38. Nguyễn Ái Quốc nói: “Cách mệnh phải hiểu phong triều thế giới, phải bày sách lược cho dân […]. Vậy nên cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có……………………....”
Câu 39. Nguyễn Ái Quốc cho rằng: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng ……………”
Câu 40. “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hồ chí Minh nói câu này ở đâu, năm nào, trong hoàn cảnh nào?
Câu 41. Hồ Chí Minh kêu gọi: 
“Chúng tôi mong đợi ở chính phủ và nhân dân Pháp một cử chỉ mang lại hòa bình. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn đất nước”. Hồ Chí Minh nói trong hoàn cảnh nào?
Câu 42. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh? 
Câu 43. Năm 1925 Nguyễn Ái Quốc viết :
“Làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đòan kết lại để đặt cơ sở cho một liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những ……………” .
Câu 44. Điền vào chỗ trống câu nói nổi tiếng sau đây của Hồ Chí Minh:
 “Địch muốn tốc chiến tốc thắng, ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng……………………”.
Câu 45. Trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc đã bao hàm một phần………….... 
Câu 46. Hồ Chí Minh nói: “Sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc mà những người cộng sản phải nắm lấy và phát huy, và đó là………….” .  
Câu 47. Hồ Chí Minh nói: “Yêu tổ quốc yêu nhân dân phải gắn liền với yêu CNXH, vì có tiến lên CNXH thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm”.
Nội dung của câu nói trên nói lên điều gì? 
Câu 48. Hồ Chí Minh nói: “Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do [...]. Chúng ta phải đấu tranh cho tự do, độc lập của các dân tộc khác ……………….”.
Câu 49. Hồ Chí Minh nói: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”.
Hồ Chí Minh nói câu này ở đâu, năm nào, trong hoàn cảnh nào?
Câu 50. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Hồ Chí Minh nói câu này lần đầu tiên ở đâu, năm nào, trong hoàn cảnh nào?
Câu 51. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, cách mạng xã hội ở thuộc địa trước hết phải làm gì?  
Câu 52. Trước CM tháng 8-1945, Nguyễn Ái Quốc phân biệt ba loại cách mạng: cách mạng tư sản, cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời Người nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của CM Việt Nam là …………….
Câu 53. Xác định mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc, HCM nói: “Cuộc CM Đông Dương hiện tại không phải là một cuộc CM tư sản dân quyền, cuộc CM phải giải quyết hai vấn đề phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc CM chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”, ở trong hoàn cảnh nào?
Câu 54. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu nói Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào?
Câu 55. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở văn kiện nào?
Câu 56. Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng muốn thắng lợi “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu này Người nói ở đâu?
Câu 57. Nguyễn Ái Quốc viết “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản  ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với………….”.
Câu 58. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh xác định lực lượng cách mạng bao gồm cả dân tộc, trong lực lượng toàn dân tộc, thì vai trò, động lực cách mạng là công nhân và nông dân. Người nói: “Công nông …………….”. 
Câu 59. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
Câu 60. Hồ Chí Minh nói: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng ……………. chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.
Câu 61. Hồ Chí Minh nói:  “Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”,  “Đem sức ta mà………………………………”.
Câu 62. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì?
Câu 63. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?
Câu 64. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?
Câu 66. Mục tiêu cụ thể của CM Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
- Chính trị: Chế độ chính trị do ND lao động làm chủ, 
- Kinh tế: …………………………………………
- Văn hoá - xã hội: xây dựng nền văn hoá XHCN VN
Câu 67. Phương châm và biện pháp xây dựng CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 68. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội:
	“Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có ……………., được ấm no và sống một cuộc đời hạnh phúc” 
Câu 69. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?
Câu 70. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai?
Câu 71. “Muốn có chủ nghĩa xã hội phải làm gì?” Hồ Chí Minh nói “Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là ………………………để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân” . 
Câu 72. Hãy điền vào chỗ trống câu nói của Hồ Chí Minh: “Chế độ chủ nghĩa xã hội và Cộng sản chủ nghĩa là chế độ do …………”.  
Câu 73. Hồ Chí Minh nói: "Nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo làm lợi cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, ngày càng được tiến bộ về vật chất và tinh thần, làm cho trong xã hội…………”.
Câu74. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo để làm gì?
Câu 75: Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
Câu 76. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc?
Câu77: Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền văn hóa mới có những tính chất nào?
Câu 78: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì?
Câu 79. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
Câu 80. Điền vào chỗ trống: “Học để làm việc,…….., làm cán bộ”
Câu 81. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gì?
Câu 82. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?
Câu 83. Những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh?
Câu 84. “Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” câu nói đó của Hồ Chí Minh ở đâu?
Câu 85. Hồ Chí Minh nói về biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: “Chỉ tiêu một, biện pháp mười,……….”. 
Câu 86. Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù hung ác của CNXH là ai? 
Câu 87. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì? 
Câu 88. Quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực xây dựng CNXH ở VN là gì? 
Câu 89. Quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực quan trọng và quyết định xây dựng CNXH ở VN là gì? 
Câu 90. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực xây dựng CNXH ở VN? 
Câu 91. Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, nước ta có đặc điểm lớn nhất là gì? 
Câu 92. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ ở VN là gì? 
Câu 93. Hồ Chí Minh đã nói về vấn đề khoán trong sản xuất: “Chế độ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là……….”. Hãy chọn phán đoán đúng điền vào chỗ trống. 
Câu 94. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: “Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng đi lên thì khó khăn còn nhiều và lâu dài” “Phải làm dần dần”, “không thể……….. .”.
Câu 95. Về “bước đi” lên CNXH ở VN như thế nào? 
 Hồ Chí Minh nói “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” không có nghĩa là ………………………………mà phải làm vững chắc từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế. 
Câu 96. Hồ Chí Minh nói về nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ ở nước ta: “………………………là “con đường phải đi của chúng ta” là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ.
Câu 97. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh: Chế độ chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do ai làm chủ?
Câu 98. Hồ Chí Minh nói: "Nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo làm lợi cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, ngày càng được tiến bộ về vật chất và tinh thần, làm cho trong xã hội…………”
Câu 99. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?
Câu 100. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?
Câu 101. Theo HCM, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các yếu tố nào?
Câu 102. Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam tại đâu?
Câu 103. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam cần phải có Đảng để làm gì?
Câu 104. Theo Hồ Chí Minh thì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của ai? Câu 105. Để xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như………………., “chủ nghĩa” ấy là chủ nghĩa Mác – Lênin”
Câu 106. Các nội dung xây dựng Đảng về chính trị trong Hồ Chí Minh?
Câu 107. Hồ Chí Minh cho rằng: Làm CM phải có tri thức và tầng lớp trí thức rất quan trọng đối với CM. Người nói, “trong sự nghiệp CM, trong sự nghiệp xây dựng XHCN, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang; và ………….......cần đoàn kết chặt chẽ thành một khối”. 
Câu 108. Các khẩu hiệu chiến lược của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc “Đoàn kết là sức mạnh” 
“Đoàn kết là thắng lợi”
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,…………………….
Câu 109. Hồ Chí Minh đã nói về đại đoàn kết dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ: Đoàn kết toàn dân ,…………………………”. 
Câu 110. Hồ Chí Minh đã nói về đại đoàn kết dân tộc: “Đại đoàn kết trước hết phải đoàn kết đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải ………….…..”
Câu 111. Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên …………………………”.
Câu 112. Hồ Chí Minh cho rằng “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần ......................................và cùng nhau tiến bộ”.
Câu 113. Hồ Chí Minh nói: “Tự lực cánh sinh, dựa vào………………” . 
Câu 114. Hồ Chí Minh cho rằng phải đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Người nêu rõ: “Đoàn kết phải gắn với............, ..............để tăng cường đoàn kết”. 
Câu 115. Hồ Chí Minh nói về vai trò của người trí thức trong sự nghiệp xây dựng XHCN: “trong sự nghiệp CM, trong sự nghiệp xây dựng XHCN, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang; và công, nông, trí  ……………….”.
Câu 116. Hồ Chí Minh nói về sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận: “Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận……………… thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”.
Câu 117. Mặt trận DT giải phóng miền Nam VN được thành lập vào năm nào?
Câu 118. “Mặt trận Liên Việt” được thành lập vào năm nào?  
Câu 119. “Mặt trận Dân chủ” được thành lập vào năm nào?  
Câu 120. Đánh giá vai trò và những cống hiến của Hồ Chí Minh cho cách mạng thế giới: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập, tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao”. Câu nói đó là của ai?
Câu 121. Hồ Chí Minh khái quát nội dung Nhà nước do dân như sau: “Đó là Nhà nước do dân lựa chọn, do dân bầu ra làm đại diện cho mình. Nhà nước đó do ………………….và dân đóng thuế để nhà nước chi tiêu và hoạt động”.
Câu 122. Hồ Chí Minh cho rằng: Một nhà nước chỉ vì dân khi nhà nước đó là của dân, do dân. Người nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là dân là chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào – đều phải là………….”.
Câu 123. Nhà nước dân chủ thì dân chủ và pháp luật phải luôn luôn đi đôi với nhau. Không thể có dân chủ ngoài pháp luật. Người nói: “Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình,………………”. 
Câu 124. Hồ Chí Minh khái quát nội dung “Nhà nước của dân” như sau:
	“Nước ta là nước dân chủ
	Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
	Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
	Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra
	Nói tóm lại,………………………………….”  
Câu 125. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu: “bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, đây là bệnh gốc sinh ra các bệnh tham ô, lãng phí; muốn trừ sạch bệnh tham ô, lãng phí thì…………………”.
Câu 126. TTHCM về quan hệ giữa pháp luật và đạo đức?
Câu 127. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, Người nói: “Xã hội thế nào, văn hóa thế ấy. Văn nghệ của dân tộc ta vốn phong phú, nhưng dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ thì văn nghệ cũng bị nô lệ, bị tồi tàn không thể phát triển được”, “Rõ ràng dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải………..…”.
Câu 128. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Người nói: “Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng, nhưng cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”. Người viết: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải ……………….”.
Câu 129. Mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác nhau song nền văn hóa mới mà chúng ta xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn bao hàm ba tính chất là gì?
Câu 130. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của văn hóa?
Câu 131. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của văn hóa.
 “Văn hóa phải gắn liền với lao động sản xuất. Văn hóa xa đời sống, xa lao động là……………….. Nhiệm vụ của người cán bộ văn hóa là phải dùng văn hóa để tuyên truyền cho việc cần kiệm xây dựng nước nhà” 
Câu 132. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Người nói: “Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong ……… phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế”. 
Câu 133. Hồ Chí Minh nói: “Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn là ……………………..”
Câu 134. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Phải làm thế nào cho văn hóa thấm sâu vào tâm lý quốc dân, ‎nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được những tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ; văn hóa phải ……………..
Câu 135. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951), Hồ Chí Minh nêu lên tính chất của nền văn hóa Việt Nam là gì? 
Câu 136. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Người nói: “Văn hóa với chính trị có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có chính trị mới có văn hóa, xưa kia chính trị bị đàn áp, nền văn hóa của ta vì thế không nảy sinh được. Nay nước ta đã độc lập, tinh thần được giải phóng, cần phải có một nền văn hóa……………………”
Câu 137. Hồ Chí Minh nói: “Trình độ VH của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh …………………Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
Câu 138. Sau CM tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh nói: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải ……………”.
Câu 139. Hồ Chí Minh nói về quan hệ văn hóa với chính trị: “Văn hóa với chính trị có quan hệ chặt chẽ với nhau……………… xưa kia chính trị bị đàn áp, nền văn hóa của ta vì thế không nảy sinh được. Nay nước ta đã độc lập, tinh thần được giải phóng, cần phải có một nền văn hóa hợp với khoa học và hợp cả với nguyện vọng của dân”    
Câu 140. Hồ Chí Minh nói về quan hệ văn hóa với kinh tế: “Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; nhưng cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”.  “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển ……. và văn hóa… Tục ngữ ta có câu: có thực mới vực được đạo, vì thế …… phải đi trước”.
Câu 141. Mục tiêu của văn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức năng của văn hóa là……………………….bằng giáo dục.
Câu 142. Theo Hồ Chí Minh học để phục vụ ai? 
Câu 143. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì học để làm gì? Học để ……………………………Giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng,
Câu 144. Phương châm, phương pháp giáo dục: Trong các câu sau đây, câu nào không phải của Hồ Chí Minh?
Câu 145. Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách………………”.
Câu 146. Hồ Chí Minh coi trọng văn hóa, học vấn, trí tuệ. Người nói: “Muốn xây dựng CNXH thì nhất định phải có…………… …..Cần phải học văn hóa, chính trị, kỹ thuật”.“Người có học mới có tiến bộ, càng học càng tiến bộ”. Hãy chọn phán đoán đúng điền vào chỗ thiếu .  
Câu 147. Theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thì: Trong xã hội có áp bức dân tộc và áp bức giai cấp thì tính nhân văn cao cả nhất là gì?
Câu 148. Quan tâm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ giáo viên: “Người đi giáo dục …………………………..phải học thêm mãi, học không bao giờ đủ, còn sống còn phải học”.
Câu 149. Nội dung của văn hóa đời sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh ?
Câu 150. Để xây dựng đời sống mới trước hết phải xây dựng đạo đức mới. Hồ Chí Minh đã đề nghị “mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH”. “Nêu cao và thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính tức là nhen lửa cho đời sống mới”.
Câu 151. Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giữa “cái mới” và “cái cũ” trong khi thực hiện nếp sống mới: đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. 
Câu 152. Hồ Chí Minh nói về vai trò của “làm gương” trong thực hiện đời sống mới như thế nào?
	Cần làm gương. Hồ Chí Minh viết: “Trong đời sống mới cũng cần có………………………. Khi trông thấy những kết quả tốt tươi, thì chắc những nơi khác sẽ hăng hái làm theo”.
Câu 153. Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng là một phạm trù lịch sử, nghĩa là nó cũng thay đổi theo nhiệm vụ từng thời kỳ của cách mạng. Người nói: “ Đạo đức xã hội chủ nghĩa không phải ở đâu cũng biểu hiện giống nhau. Ở nước ta đạo đức xã hội chủ nghĩa là………………..”                                  
Câu 154. Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức CM, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,……………………….”.
Câu 155. Trung với nước là trung với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Người nói: “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”. Bác Hồ đã nói câu này ở đâu, trong hoàn cảnh nào? 
Câu 156. Hãy điền vào chỗ thiếu các câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh:
“Siêng học tập thì mau biết
Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến
Siêng làm thì nhất định thành công
Siêng hoạt động thì sức khoẻ
Người siêng năng ………………….
Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no
Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh
Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu”
Câu 157. Có một nhà tư tưởng đã nói: “Đối với Bác yêu nước trước hết là thương dân, là yêu thương những người cần lao, nghèo khổ”. 
Câu 158. Có một nhà lãnh đạo đã nói: “Ở Châu Á, chúng ta từng biết nhiều vĩ nhân, nhưng tôi nghĩ mọi người đồng ý với tôi rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người vĩ đại nhất”. 
Câu 159. Có một nhà văn đã gặp Nguyễn Ái Quốc và thấy rằng: “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”. Người đó là ai?
Câu 160. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?
Câu 161. Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do …………………mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Điền vào chỗ trống.
Câu 162. Hồ Chí Minh nói về “đạo làm gương”:
“Một trăm bài diễn văn hay không bằng một tấm gương sống” . 
“Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
“Tốt nhất là………………., làm gương cho người khác bắt chước”   
Câu 163 Hồ Chí Minh nói về tiêu chí “Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức” bao gồm các nội dung nào? 
1. Không được nói nhiều làm ít .
2. Không được nói mà không làm.
3. Không được nói một đàng làm một nẻo.
4……………………………
Câu 164. Hồ Chí Minh nói thanh niên sinh viên phải xác định rõ nhiệm vụ của mình, “không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải……………..?
Câu 165. Hồ Chí Minh nói về Con người là mục tiêu của CM.
Mục tiêu tổng quát gồm:
Thứ nhất, giải phóng dân tộc
Thứ hai,. ……………………
Thứ ba, giải phóng con người. 
Câu 166. Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc – tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta giành được tự do độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà……………………..”.
Câu 167. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”: “Muốn tiến lên CNXH thì phải có con người XHCN, muốn có con người XHCN phải có………………., muốn có …………phải gột rửa chủ nghĩa cá nhân".  “Nếu không có ……………..thì không làm việc XHCN được”. “Không những phải học cho biết kỹ thuật, mà còn phải học lý luận về đạo đức, tinh thần nữa”. 
Câu 168. Hồ Chí Minh nói về nội dung dạy và học: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là………………. Đó là cái gốc, rất quan trọng, nếu không có ……………………. thì tài cùng vô dụng”.
Câu 169. Hồ Chí Minh nói về nội dung học và dạy:
“Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức.
 Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng, nếu không có đạo đức cách mạng thì................................”.
Câu 170. Theo Hồ Chí Minh, người sinh viên “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, muốn đạt được mục đích ấy phải:…………………”.
	



II. PHẦN TỰ LUẬN
[bookmark: _GoBack]	1. Những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
	2. Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh?
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về điều kiện để CM giải phóng dân tộc giành thắng lợi ?
4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH ở Việt Nam?
5. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam?
6. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng?
7. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung của đại đoàn kết dân tộc?
8. Quan điểm của Hồ Chí Minh về hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc?
9. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc đoàn kết quốc tế? 
10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân?
11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?
12. Quan điểm của Hồ Chí Minh về  tính chất, chức năng của nền văn hóa?  
13. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng?
14. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? 
15. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
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